
Số 8 (238)-2015 NGÔN NGỮ & ĐỜI SỐNG 33

请 qing trong tiếng Hán tương đương với
mời, xin, xin mời, hãy, xin hãy trong tiếng Việt.
Khi người ở vị thế thấp thể hiện lời mời với
người ở vị thế cao hơn thì 请 qing tương đương
với mời, xin mời. Khi quan hệ giữa người nói và
người nghe là bình đẳng, hoặc khi người vị thế
cao mời gọi người có vị thế thấp hơn thì请 qing
tương đương với hãy trong tiếng Việt. Tuy
nhiên, cũng với quan hệ này, nếu muốn nhấn
mạnh tính lịch sự, khách khí thì 请 qing vẫn có
thể tương đương với mời, xin mời trong tiếng
Việt. Trong trường hợp biểu thị mệnh lệnh, thí
dụ như thầy cô giáo yêu cầu học sinh tham gia
một hoạt động nào đó trên lớp hay đưa ra yêu
cầu thực hiện bài tập, nhân viên hải quan yêu
cầu khách du lịch điền vào tờ khai…, thì请 qing
tương đương với hãy, xin hãy trong tiếng Việt.

Trong thực tế giao tiếp, nhằm làm cho ngữ
khí càng thêm uyển chuyển, khi dùng请 qing
trong tiếng Hán hoặc mời trong tiếng Việt
người ta thường kết hợp với việc sử dụng trợ từ
ngữ khí cuối câu. Những trợ từ ngữ khí thường
dùng với câu chữ 请 qing trong tiếng Hán là 吧
，阿，呀… Những ngữ khí từ thường dùng kèm
với câu có mời, xin mời, hãy… trong tiếng Việt
là ạ, đi, nhé… Trong đó, ạ thường là người có vị
thế thấp dùng để đưa ra yêu cầu với người có vị
thế cao; đi, nhé dùng cho người vị thế ngang
nhau hoặc người có vị thế cao nói với người có
vị thế thấp.

3. Kết luận
请 qing trong tiếng Hán là một kính từ

thường gặp, nhất là trong đối thoại trực tiếp,
tương đương với mời, xin, hãy, xin mời trong
tiếng Việt. Ngoài cách dùng độc lập tạo thành
câu biểu thị hành vi mời chào hoặc cầu khiến ra,

请 qing cũng như mời, xin, hãy, xin mời thường
kết hợp với các phương thức biểu thị xưng hô và
ngữ khí từ tạo nên những dạng thức biểu thị lịch
sự khác nhau, có tác dụng nâng cao hiệu quả
giao tiếp. Việc sử dụng kính khiêm từ là vô cùng
cần thiết, có thể coi đây là một trong những
chiến lược trong giao tiếp tiếng Hán và tiếng
Việt.

Cách sử dụng kính từ请 qing có nhiều nét
tương đồng và khác biệt. Để sử dụng đúng kính
từ này, trong quá trình dạy và học tiếng Hán cho
người Việt Nam, chúng ta cần coi trọng khâu so
sánh đối chiếu ngôn ngữ, giúp cho người học có
thể nắm bắt được những nét khác biệt đến mức
tinh tế trong cách dùng của kính từ请 qing trong
tiếng Hán và mời, xin, hãy, xin mời trong tiếng
Việt. Từ đó vận dụng vào thực tiễn giao tiếp,
nâng cao hiệu quả giao tiếp và giữ được những
nét đẹp trong văn hóa giao tiếp giữa người Việt
Nam và người Trung Quốc trong bối cảnh toàn
cầu hóa hiện nay.

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH
1. Phạm Ngọc Hàm (2008), Từ ngữ xưng hô

trong tiếng Hán so sánh với tiếng Việt, Nxb
ĐHQG HN.

2. Nguyễn Văn Khang (1996), Ứng xử ngôn
ngữ trong giao tiếp gia đình người Việt, Nxb Văn
hóa Thông tin.

3. Hoàng Anh Thi (2000), So sánh nghi thức
giao tiếp tiếng Nhật và tiếng Việt, Luận án Tiến sĩ
ngữ văn. (ĐHKHXH&NV).

4. 李葆嘉、唐志超（2001）, 现代汉语规范
词典，吉林大学出版社.

5. 束定芳（1990）, 中国语用学研究文化精
选，上海外语教育出版社.

NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC

CẤU TRÚC VI MÔ CỦA CÁC MỤC TỪ VĂN HỌC
TRONG TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA VIỆT NAM

THE MICROSTRUCTURE OF THE LITERATURE ENTRIES
IN THE VIETNAM ENCYCLOPEDIA

HÀ THÙY DƯƠNG
(Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam)



NGÔN NGỮ & ĐỜI SỐNG Số 8 (238)-201534

Abstract: Based on the determination of the types of the literature entries in the Vietnam
Encyclopedia, this paper investigates the information provided in the microstructure of the
types of literature entries and contrasts with the actual knowledge in the definitions for
literature entries in this dictionary. The paper points out the advantages and limitations in
defining the literature entries in the Vietnam Encyclopedia.
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1. Giới thiệu
Từ điển Bách khoa Việt Nam (TĐBKVN) là

tên của bộ từ điển bách khoa gồm bốn tập do
Trung tâm biên soạn Từ điển Bách khoa Việt
Nam và Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa xuất
bản, mỗi tập dày trên dưới 1.000 trang, khổ
19×27. Từ điển do 1.200 nhà khoa học hàng đầu
biên soạn trong 15 năm, với khoảng 4 vạn mục
từ thuộc 36 chuyên ngành văn hóa, khoa học, kĩ
thuật của Việt Nam và thế giới, chia thành khối
khoa học: Khoa học Xã hội và Nhân văn gồm 14
chuyên ngành, Văn học nghệ thuật gồm 9
chuyên ngành, Khoa học tự nhiên và Công nghệ
gồm 13 chuyên ngành. Ngoài ra, còn có một số
chủ đề khoa học mang tính tra cứu như: Tin tức
khoa học nổi bật của Việt Nam và thế giới, Chủ
đề các nhân vật đoạt giải Noben, Cập nhật
thông tin mới ở các quốc gia, v.v.

Từ điển Bách khoa Việt Nam được chia thành
4 tập: Tập 1 xuất bản năm 1995, từ vần A đến
Đ, gồm 10.322 mục từ, 369 hình minh họa và 48
trang phụ bản màu; Tập 2 xuất bản năm 2002, từ
vần E đến M, gồm 9.568 mục từ, 734 hình minh
họa và 40 trang phụ bản màu; Tập 3 xuất bản
năm 2003, từ vần N đến S, gồm 7.359 mục từ,
621 hình minh họa và 44 trang phụ bản màu;
Tập 4 xuất bản năm 2005, từ vần T đến Z, gồm
9.139 mục từ, 550 hình minh họa và 44 trang
phụ bản màu. Có thể nói, "đây là bộ từ điển bách
khoa tổng hợp nhiều chuyên ngành, cỡ trung
bình, có tính chất thông dụng (...), các tri thức
được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, bằng ngôn
ngữ trong sáng" [10, t1,tr.5]. Cuốn từ điển này ra
đời nhằm “mục đích giới thiệu những tri thức cơ
bản nhất về con người, lịch sử, xã hội, văn hóa,
khoa học, công nghệ Việt Nam xưa và nay; giới
thiệu những tri thức văn hóa, khoa học, kĩ thuật

của thế giới” [10, t.1, tr.5]. Hơn thế nữa, mục
đích của Từ điển Bách khoa Việt Nam còn mang
“những giá trị văn hóa và tinh thần to lớn và quý
báu của dân tộc (…) để phổ biến cho nhân dân ta
và giới thiệu với nhân dân thế giới. Đồng thời,
cần tiếp nhận tri thức của nhân loại để vận dụng
vào công cuộc xây dựng đất nước”.

2. Nội dung khảo sát
2.1. Cấu trúc vi mô của từ điển bách khoa

là thiết kế bên trong (mục từ) của từ điển
bách khoa. Tìm hiểu cấu trúc vi mô thực
chất là tìm hiểu thông tin được đưa vào mục
từ. Mục từ trong từ điển bách khoa là "một
khái niệm hoàn chỉnh hoặc một chủ đề tri
thức độc lập, có thể ta cứu, tìm đọc độc lập,
chứ không phải là một mặt phiến diện, một
tầng bậc phái sinh hoặc chỉ là một khía cạnh,
một góc độ của một chủ đề hoặc một khái
niệm" [2, tr.69]. Do đó, mục từ trong từ điển
bách khoa không chỉ là lời định nghĩa, giải
thích, mà còn có những thông tin về nguồn
gốc xuất xứ, sự hình thành, phát triển, hiện
trạng của các tri thức của nhân loại về khái
niệm hay chủ đề đó. Mục từ trong từ điển
bách khoa phải là một khái niệm hoàn chỉnh
hoặc một chủ đề tri thức độc lập, có thể tra
cứu, tìm đọc độc lập. Đối với cùng một chủ
đề, từ điển có thể trình bày với những kiến
thức ở mức độ nông sâu khác nhau để thích
hợp với các loại độc giả có trình độ văn hoá
khác nhau và có nhu cầu học tập, nghiên cứu
khác nhau. Mục từ của từ điển bách khoa cần
hướng tới ba yêu cầu: 1/ Tính tri thức: yêu
cầu tri thức phải chuẩn xác, chắc chắn; 2/
Tính tư liệu: yêu cầu tư liệu phải cơ bản,
tinh gọn, chuẩn xác; 3/ Tính tra cứu: yêu cầu
đảm bảo cho độc giả có thể tra tìm được rất
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nhanh, đọc được dễ dàng, nghĩa là phải giúp
cho độc giả có thể sử dụng thời gian ngắn
nhất, có thể tra cứu thuận lợi nhất, tìm đọc
được những tri thức và tư liệu cần thiết.

Đầu mục từ trong từ điển bách khoa là
tên gọi mục từ có thể được biểu thị bằng một
khái niệm (từ, thuật ngữ), một tên riêng,
hoặc một cụm từ có kèm tên riêng, đặt ở đầu
mục từ, được sắp xếp theo abc, hoặc theo đề
tài, tra cứu theo chữ cái đầu của tiếng đầu
tiên. Căn cứ vào hình thức của đầu mục từ
có thể xếp tất cả các đầu mục từ vào hai
khối: khối khái niệm (từ, thuật ngữ) và khối
tên riêng (kể cả những cụm từ có kèm theo
tên riêng).

Khối khái niệm (từ, thuật ngữ) là khối bao
gồm những khái niệm phổ biến chung cho toàn
thể nhân loại, khái niệm đặc thù của từng dân
tộc hoặc khái niệm riêng của từng ngành khoa
học. Những khái niệm này có thể được biểu thị
bằng một từ, một thuật ngữ hoặc một cụm từ.
Trong bộ TĐBKVN, khối mục từ khái niệm
của ngành văn học có 165 mục từ, chiếm tỉ lệ
13,5%, bao gồm các khái niệm, thuật ngữ văn
học, mục từ chuyên ngành văn học và các bộ
môn văn học. Ví dụ: tiểu thuyết, truyện ngắn,
kịch, trường ca, ẩn dụ, thơ...

Khối tên riêng (đầu mục từ là tên riêng
hoặc đầu mục từ ngoài danh từ chung có
kèm tên riêng). Trong TĐBKVN, khối tên
riêng có 944 mục từ, chiếm 77,37%. Khối
này được phân ra các loại sau đây: 1/ Đầu
mục từ chỉ tên tác giả; 2/ Đầu mục từ chỉ tên
tác phẩm; 3/ Đầu mục từ chỉ các tổ chức, cơ
quan và hoạt động văn học; 4/ Đầu mục từ
chỉ nhân vật cụ thể trong tác phẩm văn học;
4/ Đầu mục từ chỉ sự kiện văn học. Thực tế
cho thấy, việc xếp theo các loại trên cũng chỉ
mang tính ước lệ. Tuy nhiên, nó có một ý
nghĩa thực tiễn, vì có liên quan đến việc
phân phối tỉ lệ, việc sắp xếp đầu mục từ cho
thuận tiện việc tra cứu. Thông qua tỉ lệ các
loại đầu mục từ và thông qua việc sắp xếp,
có thể đánh giá phần nào cấu trúc của cuốn
từ điển bách khoa và nội dung của nó.

Trong từ điển bách khoa, mục từ là đơn
vị tra cứu chính, chứa đựng những thông tin
nhằm giải thích hoặc chỉ dẫn khoa học của
các khái niệm, tên gọi có mặt trong bảng từ
chuyên ngành hoặc bảng từ tổng hợp. Thành
phần đầy đủ trong một mục từ có thể bao
gồm: 1/ Đầu mục từ (hoặc đề mục) tức tên
gọi mục từ; 2/ Định nghĩa, nội dung giải
thích đầu mục từ và những chỉ dẫn khoa học
có liên quan đến đầu mục từ; 3/ Minh hoạ,
ảnh, bản đồ; 4/ Thư mục, tư liệu trích dẫn và
xuất xứ của tư liệu; 5/ Tên tác giả biên soạn
mục từ.

Trong một mục từ không nhất thiết phải
có đầy đủ năm thành phần trên. Thành phần
trong một mục từ nhiều hay ít là tuỳ thuộc
vào loại hình mục từ và vào từng công trình
bách khoa cụ thể. Dung lượng (kí hiệu in
hoặc con chữ) cũng không giống nhau, có
mục từ chỉ vài ba chục kí hiệu in, nhưng
cũng có mục từ cũng có tới vài chục nghìn kí
hiệu in.

2.2. Các kiểu định nghĩa các mục từ văn
học trong TĐBKVN gồm:

Thứ nhất, mục từ là các khái niệm, thuật
ngữ văn học: Số lượng các mục từ là khái
niệm, thuật ngữ văn học chiếm tỉ lệ không
nhiều trong tổng số các mục từ văn học
trong TĐBKVN. Khi định nghĩa khái niệm
cần phải xác định, phải chỉ ra được một cách
rõ ràng, dứt khoát khái niệm được định nghĩa,
nghĩa là định nghĩa phải nêu bật được những
đặc trưng bản chất nhất của khái niệm. Định
nghĩa khái niệm trong từ điển bản chất là giải
thích nội dung của khái niệm theo cách nói
vòng. Yêu cầu của cách giải thích này là tự
nhiên, dễ hiểu và tương đối chính xác. “Một
tính chất cơ bản khác của định nghĩa tự
nhiên là không bao giờ nó là một câu hoàn
chỉnh” [3]. Định nghĩa thường là một ngữ và
“thường có hình thức một nhóm từ hướng
tâm. Từ đóng vai trò “tâm” trong ngữ ấy
thường có chức năng ngữ pháp tương đương
với từ đầu mục. Nghĩa là thông thường, danh
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từ phải được định nghĩa bằng một cấu trúc
danh ngữ, định nghĩa của một động từ phải
được thể hiện bằng một cấu trúc động ngữ"
[11, tr.320].

Mô hình cấu trúc vi mô của mục từ khái
niệm, thuật ngữ văn học gồm các thông tin
như: 1/ Đầu mục từ: khái niệm hoặc thuật
ngữ được nói đến; 2/ Định nghĩa theo cách
tường giải khái niệm hoặc thuật ngữ (có thể
trình bày cả thuật ngữ quốc tế và những
quan niệm khác nhau về khái niệm); 3/ Nội
hàm và ngoại diên của khái niệm được dùng
phổ biến; 4/ Mối quan hệ với các khái niệm
khác gần gũi trong văn học; 5/ Việc sử dụng
khái niệm đang nói đế trong văn học và
trong cộng đồng.

Xem xét cấu trúc vi mô các mục từ thuật
ngữ, khái niệm văn học trong TĐBKVN ta
thấy loại mục từ này được mở đầu bằng định
nghĩa nhằm "xác định những đặc trưng cơ
bản tạo thành nội dung của khái niệm về một
sự vật, hiện tượng hay quá trình với mục
đích phân biệt nó với sự vật, hiện tượng hay
quá trình khác" [10, t.1]. Sau lời định nghĩa,
giải thích còn cung cấp những thông tin cần
thiết liên quan đến khái niệm. Đây chính là
chỗ khác biệt của cấu trúc vi mô của một
mục từ trong TĐBK và mục từ trong từ điển
ngôn ngữ. Mục từ trong từ điển ngôn ngữ
chỉ giải thích nghĩa của từ, còn mục từ trong
TĐBK không chỉ giải thích nghĩa của khái
niệm mà còn cung cấp cho người đọc những
thông tin cần thiết có liên quan đến khái
niệm. "Việc biên soạn bắt đầu từ định nghĩa
chung, sau đó là sự miêu tả theo thứ tự nhất
định các mặt khác nhau về sự vật, hiện
tượng, khái niệm được đề cập đến" [2,
tr.197]. Ví dụ:

TIỂU THUYẾT một loại sáng tác bằng
văn xuôi viết theo những chủ đề xác định, có
cốt truyện, được phân bố thành từng phần,
có những hoàn cảnh và nhân vật và một độ
dài cần thiết. Ở phương Tây, TT có mầm
mống ban đầu từ các tác phẩm tự sự viết
bằng tiếng Rôman. Đó là những tiểu thuyết

kị sĩ với những biến cố và tình huống phi
thường… Đến thời Phục hưng, những tác
phẩm tự sự lớn như “Gacgăngchuya và
Păngtagruyen” của Rabơle (F. Rabelais),
“Đôn Kihôtê” của Xecvantet Xavêđra (M.
de Cervantes Y Saavedra) nói đến những
vấn đề nóng hổi xảy ra trong cuộc sống thực
của con người, đánh dấu một bước tiến của
thể loại TT. Đến nửa thế kỉ 18 và nhất là thế
kỉ 19, TT đi sâu mô tả cuộc sống rộng rãi,
với vô số sự việc, chi tiết như bộ “Tấn trò
đời”, “Đỏ và đen”, “Hội chợ phù hoa”…;
Banzăc (H. de Balzac), Xtăngđan (H. B.
Stendhal), Đichken (C. Dickens), Thakơri
(W. M. Thackeray) đã đưa TT lên thành thể
loại chính trong văn học. Ở phương Đông,
danh từ TT xuất hiện khá sớm, vốn chỉ
những chuyện vụn vặt nơi thôn dã, phố
phường mà quan lại cần thu nhặt nhằm khảo
sát tình hình tư tưởng chính trị và phong tục
tập quán của nhân dân. Những chuyện ấy
cùng với cổ tích, ngụ ngôn là những mầm
mống của TT phương Đông. Đến đời Minh,
Thanh, với “Tam quốc diễn nghĩa” của La
Quán Trung, “Thủy hử” của Thi Nại Am,
“Hồng lâu mộng” của Tào Tuyết Cần, TT cổ
điển Trung Quốc đã đi vào giai đoạn chin
muồi. Ở Việt Nam, truyện Nôm trong các thế
kỉ 17, 18, 19 như “Nhị độ mai”, “Hoa tiên”,
“Truyện Kiều”… là những TT bằng thơ đã
chú ý nhiều đến đời sống thực của con
người, đến quá trình diễn biến tâm lí nhân
vật. “Hoàng Lê nhất thống chí” của Ngô
Gia Văn Phái là cuốn TT lịch sử viết bằng
văn xuôi có những yếu tố gần gũi với TT
hiện đại hơn cả. Trải qua một quá trình phát
triển khá dài, TT có những đặc điểm, loại
hình tương đối khác nhau. Ở mức độ khái
quát nhất, có thể xem TT là một loại hình tự
sự, có hư cấu, thông qua nhân vật, hoàn
cảnh, sự việc để phản ánh bức tranh xã hội
và những vấn đề của cuộc sống con người.
Có nhiều loại hình TT: TT lịch sử, TT tâm lí
- xã hội, TT trinh thám, TT phiêu lưu, TT
viễn tưởng, TT kinh dị, vv. [10, t4, tr.410].



Số 8 (238)-2015 NGÔN NGỮ & ĐỜI SỐNG 37

Thứ hai, mục từ tác giả: Đối với từ điển
bách khoa, các mục từ tác giả thường cung
cấp các nội dung thông tin gồm: 1/ Đầu mục
từ: tên tác giả; khi lập mục từ tác giả có thể
có nhiều tên gọi như tên thật (tên khai sinh),
tên chữ (tự), tên hiệu, biệt hiệu (bút danh),
pháp danh, đế hiệu, tên húy, tên dùng khi
hoạt động cách mạng... thì dùng tên đã quen
thuộc với độc giả để lập đầu mục từ; 2/ Năm
sinh, năm mất, nơi sinh, nơi mất; 3/ Danh
hiệu :nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch,...; 4/
Giới thiệu tóm tắt về bản thân: hoàn cảnh ra
đời, quá trình trưởng thành, học vấn, sáng
tác,...; 5/ Các tác phẩm tiêu biểu; 6/ Các
danh hiệu (nếu có); 7/ Cống hiến và ảnh
hưởng đối với nền văn học hoặc một cộng
đồng; 8/ Ảnh: căn cứ vào cống hiến và có
ảnh hưởng của nhân vật, xác định có hay
không có ảnh, kích thước to hay nhỏ.

Xem xét cấu trúc vi mô các mục từ khối
tên riêng nói chung ngành văn học trong
TĐBKVN ta thấy các mục từ này được trình
bày theo cấu trúc như trên, thường được mở
đầu bằng những thông tin cơ bản nhất về
nhân vật đó như tên, họ, năm sinh, năm mất
(nếu có), quê quán. Nội dung chính của các
mục từ loại này là các hoạt động chủ yếu,
các thông tin về cống hiến, thành tựu, các
danh hiệu được tặng của nhân vật được trình
bày theo trình tự thời gian. Ví dụ:

NGUYỄN DỮ (thế kỉ 16), nhà văn Việt
Nam. Quê: Gia Phúc, Hồng Châu, nay là xã
Phạm Kha, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải
Dương. Từng thi Hội, làm tri huyện một
năm, rồi ẩn dật suốt đời. “Truyền kì mạn
lục” của ông do Hà Thiện Hán đề tựa
(1547), Nguyễn Thế Nghi, người cùng thời,
dịch ra Nôm, Nguyễn Bỉnh Khiêm, là thầy
học, phủ chính. “Truyền kì mạn lục” trở
thành “thiên cổ kì bút”. Sách gồm 20 truyện,
mỗi truyện có lời bình, sáng tạo trên cơ sở
những tích truyện cũ của Việt Nam nhằm
phản ánh hiện thực xã hội thế kỉ 16. Những
yếu tố thần linh, hoang đường trong tác

phẩm là ảnh xạ thế giới con người. Có
truyện vạch trần chế độ chính trị đen tối, hủ
bại, đả kích hôn quân, bạo chúa, tham quan,
nhũng lại, đồi phong bại tục; có truyện phơi
bày cảnh ngộ con người bị chà đạp, hà hiếp,
gián tiếp phản ánh sự phẫn nộ của quần
chúng trước bạo lực, cường quyển… tiếp nối
sâu rộng hơn khuynh hướng phê phán xã hội
được gợi mở từ Nguyễn Bỉnh Khiêm. Lại có
truyện nói đến quyền sống con người, bảo vệ
hạnh phúc gia đình, nêu cao phẩm chất phụ
nữ, cảm thông nỗi bi thảm của tình duyên
dang dở hoặc bài xích thói tình dục si mê
của bọn người trụy lạc, bọn lái buôn hãnh
tiến… Một số truyện khắc họa chân dung kẻ
sĩ ẩn dật, thoát li, lấy nguyên mẫu từ cuộc
đời tác giả.

“Truyền kì mạn lục” có nhiều thành tựu
đặc sắc về nghệ thuật đựng truyện, dựng
nhân vật, kết cấu và hành văn. Tác giả vượt
qua hình thức kể truyện cổ truyền mà vươn
tới hình thức mới, kết hợp tự sự trữ tình với
miêu tả tính cách, nội tâm nhân vật. Văn
xuôi xen lẫn văn biền ngẫu và thơ ca; lời súc
tích, hài hòa. “Truyền kì mạn lục” là tập
truyện ngắn văn học đầu tiên đạt giá trị cổ
điển. [10, t3, tr.169]

Thứ ba, mục từ tác phẩm. Nội dung gồm:
1/ Đầu mục từ: tên tác phẩm; 2/Tác giả hoặc
người biên soạn (tổng biên tập, chủ biên,...),
đạo diễn,...; 3/Các tên khác của tác phẩm
(nếu có); 4/ Niên đại, thời gian xuất bản,
năm xuất bản, nơi xuất bản; 5/ Bối cảnh và
quá trình hình thành tác phẩm và ấn phẩm;
6/ Nội dung cơ bản và quan điểm; 7/Ảnh
hưởng và đánh giá.

Mục từ về tác phẩm văn học trong
TĐBKVN về cơ bản cũng được xây dựng
dựa trên kết cấu nêu trên, thường mở đầu
bằng những thông tin về loại tác phẩm, cốt
truyện của tác phẩm, bối cảnh, quá trình
hình thành tác phẩm, năm và nơi xuất bản;
sau đó là những thông tin cụ thể về nội dung
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tác phẩm, đánh giá về giá trị và ảnh hưởng
của tác phẩm. Ví dụ :

“CHIẾN TRANH VÀ HÒA BÌNH”
(văn), tiểu thuyết của Tônxtôi, gồm 4 tập.
Cốt truyện xây dựng trên hai cuộc chiến
tranh: cuộc chiến tranh năm 1805 giữa Liên
minh Nga - Áo chống Napôlêông và cuộc
chiến tranh yêu nước năm 1812 của nhân
dân Nga đánh bại Napôlêông, xoay quanh
hai nhân vật trung tâm là Anđrây Boncônxki
và Pie Bêdukhôp. Anđrây là một thanh niên
quý tộc giàu lòng yêu nước, mang nhiều
hoài bão, mơ ước. Chàng chán cảnh gia
đình giàu sang, quyết tham gia cuộc chiến
tranh năm 1805 để tìm một thế lí tưởng đẹp
đẽ hơn xã hội quý tộc. Cuộc chiến tranh thất
bại. Chàng bị thương, trở về trang trại đúng
lúc vợ là nữ công tước Lida sinh con trai rồi
chết. Tình cờ gặp Natasa Rôxtôva, sau đó
đính hôn với nàng, rồi ra nước ngoài chữa
bệnh. Về nước, biết Natasa bị Antôn quyến
rũ, chàng lại tham gia cuộc chiến tranh năm
1812. Ở chiến trường Bôrôđinô, chàng gặp
Pie Bêdukhôp, bạn thân của chàng cũng
đang ở trong tình trạng khủng hoảng. Rơi
vào cạm bẫy của công tước Vaxili Curaghin,
Pie bị ép lấy Elen, con gái lão. Elen là một
phụ nữ đẹp nhưng quen sống trụy lạc. Pie đã
đoạn tuyệt với gia đình và xã hội quý tộc,
tìm lí tưởng trong tôn giáo, nhưng cũng thất
vọng nốt. Chính cuộc chiến tranh năm 1812
đã giải thoát cho Pie, chàng đã gần gũi
nhân dân và bắt đấu yêu mến họ. Chàng tìm
cách giết Napôlêông, nhưng bị bắt làm tù
binh. Những ngày trong trại tù, Pie đã thật
sự giác ngộ, gắn bó hẳn với nhân dân. Nhờ
đó mà chàng đã trở thành chiến sĩ Cách
mạng tháng Chạp nổi lên lật đổ chế độ quân
chủ.

CTVHB là thiên tiểu thuyết sử thi vĩ đại
nhất của Tônxtôi, tái hiện thời đại lịch sử
oanh liệt của nước Nga. Đồng thời tác phẩm
cũng phản ánh cuộc sống của nhân dân và
của quý tộc Nga khoảng 1805 - 20. Chủ đề

nhân dân gắn với chủ đề lịch sử [10, t1,
tr.587].

Thứ tư, mục từ về các tổ chức, sự kiện
văn học, giải thưởng văn học. Nội dung
gồm: 1/ Đầu mục từ: tên tổ chức, sự kiện; 2/
Các tên gọi khác (nếu có); 3/ Thời gian
thành lập, phát sinh hoặc bối cảnh lịch sử,
quá trình xảy ra sự kiện; sơ lược lịch sử từ
khi thành lập; những người lãnh đạo chủ
chốt, những người tham gia chính; 4/ Cách
tổ chức và các hoạt động chính; 5/ Tác dụng
và ảnh hưởng đối với văn học.

Cũng như các loại mục từ khác, mục từ
về tổ chức văn học, sự kiện văn học trong
TĐBKVN cũng cung cấp đầy đủ những nội
dung thông tin trong lời giải thích: thời gian
thành lập, cách tổ chức và hoạt động chính,
tác dung, ảnh hưởng của tổ chức văn học, sự
kiện văn học đó. Ví dụ:

“THƠ MỚI” phong trào thơ trong văn
học Việt Nam ra đời vào những năm 1932,
1933, chấm dứt khi Cách mạng tháng Tám
1945 bùng nổ. Có thể xem Phan Khôi là
người khởi xướng với bài “Tình già”, được
giới thiệu như là “một lối thơ mới trình
chánh giữa làng thơ” (“Phụ nữ tân văn”, số
ra ngày 10.3.1932). Phan Khôi xuất thân
nhà Nho “muốn phá những niêm, những
vần, những luật bó buộc của thơ cũ” mà làm
bài thơ trên, chứ không có ý định gây phong
trào; về sau ông cũng làm bài “TM” nào
khác nữa. Nhưng một loạt nhà thơ trẻ xuất
hiện. Họ diễn thuyết, viết báo ca tụng “TM”,
đả kích thơ cũ, làm những bài thơ, mới cả về
nội dung lẫn hình thức, lôi cuốn lòng người.
Nổi nhất là Thế Lữ với những bài thơ đăng
trên “Phong hóa” và “Ngày nay” của Tự
lực văn đoàn, sau tập hợp trong “Mấy vần
thơ” (1935). Nhà thơ này “không kèn không
trống đã bênh vực vững vàng cho “TM”,
làm cho người ta tin cậy ở tương lai của
“thơ mới”. Phong trào “TM” không có
người cầm đầu, không có tuyên ngôn. Thế
Lữ chỉ là nhà “TM” được mến chuộng nhất
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ở buổi đầu và được tôn là “chủ soái”. Sự
đổi mới của “TM” rất phức tạp và tùy theo
từng nhà thơ, không có chủ trương chung.
Về hình thức, có những bài “TM” dùng
những thể cách rộng rãi, không hạn chế số
câu, số chữ, không có niêm, luật, không theo
phép đối, mà cách hiệp vần cũng không cố
định. Có người gieo vần theo kiểu thơ Pháp;
vần liên tiếp, vần gián cách, vần ôm, vần
hỗn tạp. Có người vẫn làm thơ 5 chữ, 7 chữ.
Dần dần thơ 8 chữ được cố định, trở thành
thuần thục, tiêu biểu cho “TM”. Về sau,
“TM” có xu hướng trở về với thơ dân tộc
(lục bát), và thơ tứ tuyệt, chắp nối nhiều khổ
thành bài dài, hoặc thơ cổ phong vốn phóng
khoáng đáp ứng yêu cầu của “TM”. Đặc
biệt có nhà “TM” toàn làm thơ cũ (thất
ngôn bát cú), nhưng ý thì mới. “TM” khác
“thơ cũ” chủ yếu về tâm tư, tình cảm gửi
gắm vào thơ. Ở đây cũng mỗi người một vẻ.
Người ca ngợi cảnh thiên nhiên, say sưa với
tình yêu, sắc đẹp, người đi tìm một cuộc
sống giang hồ phiêu lãng trong mơ mộng,
“say sưa” hoặc gửi mình trong những trầm
tư triết học. Bao nhiêu nhà thơ là có bấy
nhiêu cách cảm nghĩ khác nhau. Ai cũng
muốn đưa những cảm nghĩ chân thật nhất
của mình. Họ có những nhu cầu, khát vọng
mới. Họ có ý thức về cái “tôi”, đòi giải
phóng cái “tôi”. Có tinh thần yêu nước
nhưng chưa gặp lí tưởng soi đường, các nhà
“TM” đã gửi gắm trong thơ của mình “nỗi
quan hoài chung của một thế hệ bị “dồn
ép”. Bài tiểu luận mở đầu tuyển tập “Thi
nhân Việt Nam” của Hoài Thanh và Hoài
Chân (1942) đã trình bày phong trào này
một cách đầy đủ và sâu sắc. Những nhà thơ
mới nổi tiếng là Thế Lữ, Lưu Trọng Lư,
Xuân Diệu, Huy Cận, Hàn Mặc Tử, Trần
Huyền Trân, Vũ Hoàng Chương, Nguyễn
Bính, Nguyễn Nhược Pháp, Đoàn Phú Tứ,
Huy Thông, Tế Hanh, Yến Lan, Anh Thơ.
“TM” đã có những đóng góp quan trọng
cho sự nghiệp phát triển của thơ Việt Nam

về xúc cảm, về phong cách và ngôn ngữ.
Cho đến nay, “TM” đã để lại những bài thơ
bất hủ. Phần lớn những nhà thơ mới là
những nhà thơ yêu nước, nhiều người đã
tham gia Cách mạng tháng Tám và ngay từ
đầu đã trở thành những nhà thơ lớn trong
văn học Việt Nam: Xuân Diệu, Chế Lan
Viên, Lưu Trọng Lư, Huy Cận, Tế Hanh,
Anh Thơ, Yến Lan, vv. Riêng Thế Lữ và Trần
Huyền Trân đã chuyển sang hoạt động sân
khấu. [10, t4, tr.258].

3. Nhận xét
Quan hệ tồn tại giữa các thông tin - yếu

tố của cấu trúc vi mô của các mục từ trong
từ điển bách khoa nói chung, các mục từ văn
học trong TĐBKVN nói riêng, là quan hệ
thứ tự, là trình tự diễn đạt các thông tin. Các
thông tin thường được sắp xếp theo trật tự từ
chung đến riêng, từ khái quát đến cụ thể.
Khảo sát hệ thống mục từ văn học trong
TĐBKVN, chúng tôi nhận thấy rằng các yếu
tố của cấu trúc vi mô được tổ chức như sau:
(i) Từ đầu mục: yếu tố đứng đầu trong cấu
trúc vi mô; (ii) Yếu tố mang thông tin về tên
gọi khác. Yếu tố này không phải ở mục từ
nào cũng xuất hiện; (iii) Các yếu tố mang
thông tin về nội dung (lời định nghĩa, giải
thích nội hàm khái niệm, nội dung đối
tượng, hiện tượng, sự vật mà từ đầu mục
biểu thị); (iv) Yếu tố mang thông tin chuyển
chú; (v) Ví dụ minh họa.

Có thể nói, mỗi một mục từ văn học
trong TĐBKVN được xem là một văn bản -
văn bản đặc biệt: văn bản từ điển. Hai dấu
hiệu thể hiện là một văn bản là sự thống nhất
về nội dung và sự hoàn chỉnh về hình thức
đều được văn bản từ điển đáp ứng. Tuy
nhiên, sự thống nhất về mặt nội dung của
văn bản từ điển không hoàn toàn giống như
văn bản thông thường: trong một mục từ của
từ điển bách khoa thường sử dụng phương
thức tỉnh lược mạnh, bởi các thông tin trong
cấu trúc vi mô luôn bị ngắt đoạn, độc lập
tương đối với nhau. Thuộc loại từ điển khái
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niệm, từ điển bách khoa không quan tâm tới
nghĩa của từ, mà chú ý giải thích các khái
niệm, hiện tượng, sự vật mà từ đầu mục biểu
thị nhằm cung cấp cho người sử dụng một
lượng kiến thức khá đầy đủ, có hệ thống về
một khái niệm, một lĩnh vực, một vấn đề hay
một sự vật, sự kiện. Nội dung các mục từ
văn học trong TĐBKVN đã đáp ứng được
yêu cầu nêu trên.

Các mục từ văn học trong TĐBKVN đã
được biên soạn theo một cấu trúc giống
nhau, cách sắp xếp các thông tin theo thứ tự
giống nhau phù hợp với yêu cầu về nội dung
của mục từ trong từ điển bách khoa. Các
thông tin về khái niệm, sự vật, hiện tượng
trong hệ thống mục từ văn học có sự liên kết
với nhau tạo thành tính hệ thống của bảng
mục từ. Cấu trúc thông tin, sự sắp xếp các
thông tin, nội dung thông tin trong mục từ
này được xem xét trong mối quan hệ với cấu
trúc thông tin trong mục từ khác trong cùng
một "trường" (khái niệm, lĩnh vực, sự
kiện,...). Căn cứ vào hình thức của mục từ,
các mục từ văn học trong TĐBKVN được
xếp vào hai loại: mục từ thuật ngữ - khái
niệm và mục từ tên riêng. Đến lượt mình,
từng loại mục từ này lại có thể chia thành
những loại nhỏ hơn với kết cấu chặt chẽ theo
những tiêu chí được quy định cụ thể cho
từng loại. Việc biên soạn, biên tập các mục
từ văn học theo đúng kết cấu chung cho từng
loại mục từ đã giải quyết được bài toán về
tính hệ thống và tính thống nhất trong mỗi
mục từ, góp phần hoàn thiện thêm tính hệ
thống cho cả bộ TĐBKVN.
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